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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ SƠN VĨ

Số:  37/NQ –HĐND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn Vĩ, ngày  12  tháng 7 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn nội dung nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng 
Trung tâm xã Sơn Vĩ gắn với xây dựng lối mở Lũng Làn (Mốc 504), xã Sơn Vĩ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN VĨ

KHOÁ XX - KỲ HỌP THỨ TÁM

        
· Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

· Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

· Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

· Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Luật sửa đổi một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch;
· Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

· Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Thông tư  số 01/2021/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng Về việc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 quy định hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù  và quy hoạch nông thôn; 
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

· Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND, ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 -2025;


Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-UBND, ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 -2025;

·  Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU  ngày 08/11/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang ;


Căn cứ Công văn số 212/UBND-KTTH, ngày 01/2/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Giải quyết đề nghị của BQL Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Mèo Vạc về các nội dung quy hoạch;


Căn cứ Văn bản số 150/UBND-KTHT ngày 09/02/2023 của UBND huyện Mèo Vạc về việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Sơn Vĩ gắn với xây dựng lối mở Lũng Làn (Mốc 504), xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc;

Căn cứ Tờ trình số 234/TTr-UBND, ngày 14/4/2023 của UBND xã Sơn Vĩ  Về việc phê chuẩn nội dung nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Sơn Vĩ gắn với xây dựng lối mở Lũng Làn (Mốc 504), xã Sơn Vĩ và Báo cáo thẩm tra số 73/BC-BKT-XH ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã.
Hội đồng nhân dân xã đã thảo luận và nhất trí;

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn nội dung nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Sơn Vĩ gắn với xây dựng lối mở Lũng Làn (Mốc 504), xã Sơn Vĩ.
1. Tên đồ án:  Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Sơn Vĩ gắn với xây dựng lối mở Lũng Làn (Mốc 504), xã Sơn Vĩ. 

2. Loại quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng  điểm dân cư nông thôn


3. Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Vĩ.


4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước theo phân cấp.


5. Địa điểm: Xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

          6. Quy mô và ranh giới lập quy hoạch: 


- Quy mô lập quy hoạch: 100,0 ha 

- Phạm vi nghiên cứu hoạch: Nằm dọc trục đường huyện, ở khu vực trung tâm xã Sơn Vĩ, huyện  Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là một phần diện tích tự nhiên trong ranh giới hành chính của xã Sơn Vĩ, bao gồm thôn Lũng Làn.

- Bắc giáp vùng đồi núi (rừng phòng hộ, rừng sản xuất) thôn Lũng Làn.


- Đông giáp Trung Quốc (theo đường lên mốc 504).


- Nam giáp vùng đồi núi (rừng phòng hộ ) thôn Lũng Chỉn.


- Tây giáp vùng đồi núi thôn Lẻo Chá Phìn A; Lẻo Chá Phìn B.

7. Quan điểm, mục tiêu quy hoạch: 

7.1. Quan điểm: xây dựng khu trung tâm xã khang trang, đáp ứng các yêu cầu xây dựng đối với nông thôn mới. đặc biệt là xây dựng cặp lối mở tương xứng với Trung Quốc nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng và thông thương hàng hóa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó xác định quy mô các công trình xây dựng trong phạm vi quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý nhằm khai thác triệt để các yếu tố hiện trạng và tạo cảnh quan đẹp cho trung tâm xã, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài cho toàn xã Đồng thời làm cơ sở cho các Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo trình tự quản lý đầu tư xây dựng hiện hành và làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.
· 7.2. Mục tiêu quy hoạch

· Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Mèo Vạc.

· Phù hợp với các tiêu chí xã Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giangvà phù hợp với Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;


Mục tiêu xây dựng trung tâm xã Sơn Vĩ thành là nơi giao thương, trung chuyển hàng hóa trong địa bàn toàn xã, phát triển kinh tế  địa phương. 


Tiếp tục thực hiện việc quy hoạch dân cư về sống tập trung tại khu trung tâm gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển dịch vụ, giao thương, trung chuyển hàng hóa nhằm thực hiện xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc.


Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch. Phát triển kinh tế biên mậu, xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.


Tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, giải  quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân.


Là cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.


8. Nội dung lập quy hoạch.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang gắn với xây dựng lối mở Lũng Làn (Mốc 504), xã Sơn Vĩ  (Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn) với quy mô hiện tại là 120 hộ với khoảng 536 nhân khẩu dự kiến đến năm 2032 dân số khu vực lập quy hoạch là  người 653 người.


- Phạm vi quy hoạch: 100,0 ha.


- Đề xuất quy hoạch sử dụng đất trong khu vực nghiên cứu: sắp xếp, tổ chức, bố cục các khu chức năng trong khu quy hoạch đảm bảo yếu tố linh hoạt, kế thừa hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo phù hợp Tiêu chuẩn hiện hành. 


- Đề xuất cơ cấu phân khu chức năng và nguyên tắc định hướng phát triển không gian phù hợp với không gian tổng thể của khu vực.


- Đề xuất các giải pháp khai thác không gian phát triển dân cư, kiến tạo những tuyến, trục chính gắn với diện tích đất sản xuất của nhân dân.


- Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan nhằm nâng cao chất lượng sống cho dân cư.


- Thiết lập các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng để duy trì nét văn hóa truyền thống.

- Xác lập các khu vực, các công trình Hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các khu hạn chế xây dựng, bảo tồn... đảm bảo tiêu chí của Trung tâm xã đạt chuẩn nông thôn mới.


- Khu vực lối mở


+ Trạm kiểm soát liên ngành: Khu vực kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện, hàng hoá khi xuất, nhập qua biên giới, nhà chờ làm thủ tục, khu vực làm thủ tục xuất, nhập của các cơ quan chức năng. 


+ Khu vực trụ sở các cơ quan hành chính lối mở bao gồm: 
 
- Khu vực kho, bãi tập kết hàng chờ xuất khẩu, nhập khẩu.


- Khu vực dành cho các hoạt động dịch vụ, thương mại.

 
- Khu vực bãi xe, bến đậu.

 
- Khu vực cấm; khu vực khác (nếu có)

8.1. Tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc:


- Đề xuất cơ cấu phân khu chức năng và nguyên tắc định hướng phát triển không gian phù hợp với không gian tổng thể của khu vực.


- Đề xuất các giải pháp khai thác không gian phát triển dân cư, kiến tạo những tuyến, trục chính gắn với diện tích đất sản xuất của nhân dân.


- Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan nhằm nâng cao chất lượng sống cho dân cư.


- Thiết lập các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng để duy trì nét văn hóa truyền thống.


- Khu vực dân cư:

Khu vực dân cư tại trung tâm xã Sơn Vĩ đã được hình thành, phát triển, kiến trúc công trình nhà ở còn tự phát. Để quản lý xây dựng một cách có hiệu quả. Đề xuất những công trình xây dựng mới cần tuân thủ các quy định sau:


Tầng cao: Từ 1 - 3 tầng. Cốt nền nhà chênh cao không quá 0,3m so với cốt vỉa hè. Tuân thủ các quy định về quản lý xây dựng, các công trình được xây dựng nằm trong chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và tuân thủ theo quy hoạch được phê duyệt. Bảo tồn và khuyến khích xây dựng các công trình nhà ở truyền thống của người địa phương.


- Khu vực hệ thống công trình phục vụ công cộng, dịch vụ:


Tầng cao: Từ 1 - 3 tầng tùy theo tính chất công trình. Cao độ được quy định; Độ cao các tầng quy định theo tiêu chuẩn thiết kế áp dụng đối với từng loại công trình.


- Khu vực cây xanh, thể dục thể thao, không gian mở: Tổ chức các không gian cây xanh, không gian công cộng trong các khu dân cư phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Quy hoạch vị trí sân thể thao cho xã.

- Khu vực hạn chế xây dựng, vùng bảo tồn:

Các công trình nhà truyền thống của các dân tộc cần được bảo tồn, tôn tạo để phát triển du lịch. Các khu vực hạn chế xây dựng, chủ yếu là tạo cảnh quan và tiêu thoát nước.


- Khu vực lối mở


+ Trạm kiểm soát liên ngành: Khu vực kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện, hàng hoá khi xuất, nhập qua biên giới, nhà chờ làm thủ tục, khu vực làm thủ tục xuất, nhập của các cơ quan chức năng. 


+ Khu vực trụ sở các cơ quan hành chính lối mở bao gồm: 

 - Khu vực kho, bãi tập kết hàng chờ xuất khẩu, nhập khẩu.


 - Khu vực dành cho các hoạt động dịch vụ, thương mại.


 - Khu vực bãi xe, bến đậu.


 - Khu vực cấm; khu vực khác (nếu có)

8.2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, môi trường

Trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu phục vụ của bản thân khu vực trung tâm xã đồng thời có xét đến nhu cầu phục vụ cho các khu vực lân cận, toàn bộ xã.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp cho mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chung với các dự án đã và đang triển khai xung quanh khu vực nghiên cứu.


8.3. Quy hoạch giao thông


Giao thông đối ngoại được xác định là đường 176D và đường đến mốc 504 với lòng đường 176D đoạn trung tâm xã 7,5m; vỉa hè 2x3m. Đường đến mốc 504 với lòng đường 7,5m; lề đường 2x1,5m  Bố trí hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo thoát nước tốt cho khu vực.


Giao thông đối nội nâng cấp các tuyến đường liên thôn thành các tuyến đường nối giữa các khu vực phát triển mặt cắt đường tối thiểu 3,5m; lề đường 2x1,5m. Kết hợp bố trí các tuyến đường nhánh trong các khu chức năng.


* Giải pháp thiết kế mạng lưới: Mạng lưới đường khu vực được thiết kế bám sát hiện trạng, địa hình, hạ tầng đã có của trung tâm xã, các công trình đã được đầu tư xây dựng kiên cố, mối liên hệ giao thông và khả năng phát triển. Mạng lưới đường được thiết kế bám sát đường đồng mức và đảm bảo độ dốc theo quy định.


8.4. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật


Giải pháp San nền: Quy hoạch san nền dựa trên nguyên tắc thống nhất với cao độ thiết kế giao thông. Tôn trọng địa hình hiện trạng, hạn chế tối đa khối lượng san đắp.


Giải pháp Thoát nước mưa: Nước mưa được dẫn vào hệ thống thoát nước rãnh dọc của đường giao thông sau đó chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực với trục thoát nước chính là trục giao thông.


8.5. Quy hoạch hệ thống điện


Nguồn điện: Tiếp tục sử dụng hệ thống cấp điện hiện có. Kết hợp tính toán bố trí các trạm biến áp mới lấy điện từ tuyến đường dây 35KV cấp điện cho các khu vực phát triển mới được quy hoạch. Đảm bảo đáp ứng phụ tải công cộng, chiếu sáng, sinh hoạt và sản xuất trong tương lai.


8.6. Quy hoạch hệ thống cấp nước


Quy hoạch cấp nước: 


Phương án quy hoạch như sau: Đầu tư xây dựng mới hệ thống cấp chính ( 50 - 100 chạy dọc tuyến đường trục chính. Từ ống chính xây dựng hệ thống phân phối đi theo các đường nhánh đến cấp cho các công trình công cộng và dân cư phục vụ sinh hoạt, sản xuất. 


8.7. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường


Thoát nước thải:


Trục tiêu chính là hệ thống đường ống dọc trục đường giao thông chính. Thu nước từ các đường nhánh, dẫn ra khe tụ thủy chạy xuyên suốt khu quy hoạch thoát ra nguồn tiếp nhận. 


Quy hoạch hoàn thiện hệ thống cống thoát nước chính hai bên đường dọc theo trục đường. Đồng thời xây dựng đồng bộ cùng mạng lưới đường giao thông mở mới là hệ thống cống, rãnh  Bê tông hoặc đá hộc xây có nắp đan, rãnh hở thoát nước.


Nước sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng hệ thống bể tự hoại của từng công trình sau đó dẫn ra rãnh thoát nước chung của khu vực. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích người dân xây dựng nhà vệ sinh có bể tự hoại.


Vệ sinh môi trường:


Nghĩa trang: Do đặc thù tập quán sinh sống của người dân tộc bản địa, việc an táng được thực hiện tại các nghĩa trang gia đình, dòng họ. Các khu vực nằm xa khu dân cư, giảm ảnh hưởng, tác động đến môi trường và tập trung theo nghĩa trang quy hoạch chung của xã.


Chất thải rắn: Dự kiến điểm thu gom chất thải rắn nằm theo dọc các trục đường tiện cho việc thu gom hàng ngày của xã và vận chuyển đến vị trí tập trung của khu vực. Thùng thu gom được để cạnh đường đi để tiện cho việc thu gom của đội vệ sinh môi trường. Tại các khu dân cư, bố trí các thùng rác công cộng tiện cho việc bỏ rác.


Trong tương lai khi lượng dân số lớn, lượng rác thải tăng quy hoạch bãi tập trung, xử lý rác thải nằm ngoài khu vực quy hoạch, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu dân cư.


8.8. Quy hoạch hệ thống Thông tin, Liên lạc


Trên cơ sở hệ thống hiện có các nhà mạng của xã Sơn Vĩ, huyện  Mèo Vạc. Cần  bố trí quỹ đất hợp lý  để phát triển trong tương lai.


9. Đánh giá môi trường chiến lược


- Đánh giá hiện trạng môi trường, về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên, chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn,...; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; 


- Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường. 


- Đề xuất các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch; 


- Đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên, không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch.


Đánh giá môi trường chiến lược theo Luật bảo vệ môi trường; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường; các văn bản khác có liên quan.

10. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu.


a. Các chỉ tiêu sử dụng đất.

* Đất ở (Các lô đất ở gia đình): 40-50 m2/người.


* Chỉ tiêu đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng: 10-12 m2/người.


* Chỉ tiêu đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 10-12 m2/người.


* Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng: 6-9 m2/người.


b. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật.


* Chỉ tiêu Cấp nước: 100L/người/ngày.     


* Cấp điện:


- Nguồn điện: Điện lưới Quốc gia.


- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:


+ Nhu cầu điện năng: 1.600 kWh/hộ/năm.


+ Nhu cầu công suất: 1000 W/hộ.


- Nhu cầu điện cấp cho các công trình công cộng: 20% điện sinh hoạt.


* Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:


- Chỉ tiêu nước thải:  ≥ 85% chỉ tiêu cấp nước.


- Rác thải: 0,8 kg/người/ngày. Thu gom = 90%.


Các nội dung khác tuân thủ theo: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan khác.


- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 ban hành kèm QCVN 01 - 2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;


- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật.


- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế.
· 
Điều 2. Hội đồng nhân dân xã Sơn Vĩ giao cho Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với nhà thầu tư vấn trên cơ sở hồ sơ nhiệm vụ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, tổ chức triển khai  thực hiện lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Sơn Vĩ gắn với xây dựng lối mở Lũng Làn (Mốc 504)  theo đúng quy định của pháp luật.


Nghị quyết này đã đ​ược HĐND xã Sơn Vĩ khoá XX kỳ họp thứ Tám thông qua  ngày 12/7/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
	Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND huyện; 
- Thường trực UBND huyện;

- Thường trực Đảng uỷ xã;

- Thường trực  HĐND – UBND xã;

- UBMTQ xã;

- Các ngành đoàn thể xã; 

- Đại biểu HĐND xã khóa XX;

- Lưu VT, HSKH.
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